LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2015  

Từ ngày 01/06 đến 06/6/2015, tại Nhà thi đấu TP. Thanh Hoá
	NGÀY
	TỶ SỐ
	MÃ TRẬN
	GIỜ
	TRẬN ĐẤU
	TỶ SỐ
	MÃ TRẬN
	GIỜ
	TRẬN ĐẤU

	Thứ 2
01/06/15
	7 – 0
	1
	7h30
	Thanh Hóa – Hải Phòng
	4 – 2
	4
	15h00
	Nghệ An – Sầm Sơn

	
	0 – 5
	2
	8h30
	Thái Nguyên – Hưng Yên
	1 – 2
	5
	16h00
	Vĩnh Phúc – Yên Bái

	
	1 - 4
	3
	9h30
	Quảng Ninh – Phù Đổng
	3 – 1
	6
	17h00
	Hà Nội – Lào Cai

	

	Thứ 3
02/06/15
	2 – 3
	7
	7h00
	Hà Giang – Thanh Hóa
	0 – 3
	10
	15h00
	Vĩnh Phúc – Lào Cai

	
	1 – 2
	8
	8h00
	Thái Nguyên – Phù Đổng
	4 – 2
	11
	16h00
	Yên Bái – Hà Nội

	
	4 – 0
	9
	9h00
	Hưng Yên – Quảng Ninh
	2 - 3
	12
	17h00
	Tuyên Quang – Nghệ An

	

	Thứ 4
03/06/15
	3 – 2
	13
	7h00
	Thái Nguyên – Quảng Ninh
	0 – 1
	16
	15h00
	Vĩnh Phúc – Hà Nội

	
	2 – 6
	14
	8h00
	Phù Đổng – Hưng Yên
	5 – 1
	17
	16h00
	Sầm Sơn – Tuyên Quang

	
	0 - 7
	15
	9h00
	Hải Phòng – Hà Giang
	2 - 2
	18
	17h00
	Lào Cai – Yên Bái

	

	Thứ 5
04/06/15
	4 – 2
	19 TK1
	7h00
	Thanh Hóa – Phù Đổng (Hà Nội)
	
	
	
	

	
	2 - 1
	20 TK2
	8h00
	Nghệ An – Hà Nội
	
	
	
	

	
	3 - 2
	21 TK3
	9h00
	Hưng Yên – Hà Giang
	
	
	
	


	
	0 - 6
	22 TK4
	10h00
	Yên Bái – Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	
	
	
	

	

	Thứ 6
05/06/15
	3 - 1
	23 BK1
	7h00
	Thanh Hóa – Nghệ An
	1 – 1 (2 - 0)
	25
	9h00
	Phù Đổng (Hà Nội) – Hà Nội

	
	2 – 2 (1 - 2)
	24 BK2
	8h00
	Hưng Yên – Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	2 – 1
	26
	10h00
	Hà Giang – Yên Bái

	

	Thứ 7

06/06/15
	2 – 1
	27
	7h30
	Hà Nội – Yên Bái
	1 – 2
	28 Hạng 3
	8h30
	Nghệ An – Hưng Yên

	
	
	
	
	
	5 – 0
	29 CK
	9h30
	Thanh Hóa – Sầm Sơn (TH)

	
	
	
	
	
	
	
	10h30
	Tổng kết - Trao giải


CÁC ĐỘI BÓNG THAM DỰ VÒNG CHUNG KẾT
1. Thanh Hóa


3. Hưng Yên

5. Phù Đổng (Hà Nội)
7. Hà Nội
2. Sầm Sơn (Thanh Hóa)
4. Nghệ An

6. Hà Giang
